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IV. Môn Đạo đức 

	Tuần
	Bài
	Tên bài

	1
	Bài 1
	Em với nội quy trường, lớp ( Tiết 1)

	2
	
	Em với nội quy trường, lớp( Tiết 2)

	3
	Bài 2
	Gọn gàng, ngăn nắp ( Tiết 1)

	4
	
	Gọn gàng, ngăn nắp ( Tiết 2)

	5
	Bài 3
	Học tập, sinh hoạt đúng giờ ( Tiết 1)

	6
	
	Học tập, sinh hoạt đúng giờ ( Tiết 2)

	7
	Bài 4
	Sạch sẽ, gọn gàng

	8
	
	Sạch sẽ, gọn gàng

	9
	Bài 5
	Chăm sóc bản thân khi bị ốm

	10
	
	Chăm sóc bản thân khi bị ốm

	11
	Bài 6
	Em tự giác làm việc của mình

	12
	
	Em tự giác làm việc của mình

	13
	Bài 7
	Yêu thương gia đình

	14
	
	Yêu thương gia đình

	15
	Bài 8
	Em với ông bà, cha mẹ

	16
	
	Em với ông bà, cha mẹ

	17
	Bài 9
	Em với anh chị em trong gia đình 

	18
	
	Em với anh chị em trong gia đình 

	20
	Bài 10
	Lời nói thật

	21
	
	Lời nói thật

	22
	Bài 11
	Trả lại của rơi

	23
	
	Trả lại của rơi

	24
	Bài 12
	Phòng tránh bị ngã

	25
	
	 Phòng tránh bị ngã

	26
	Bài 13
	Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn

	27
	
	Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn

	28
	Bài 14
	Phòng tránh bị bỏng

	29
	
	Phòng tránh bị bỏng

	30
	Bài 15
	Phòng tránh bị điện giật

	31
	
	Phòng tránh bị điện giật

	32
	
	Ôn tập 

	33
	
	Ôn tập  

	34
	
	Ôn tập tổng hợp

	35
	
	Tổng kết môn học 


